THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1950 /QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 8  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện

	I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

	1
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	2
	Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận và Thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	3.
	 Thủ tục đăng ký cấp bổ sung Thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước cho chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	4
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	5
	Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	6
	Thủ tục cấp điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	7
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	8
	Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	9
	Thủ tục công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	10
	Thủ tục công nhận lại, công nhận mở rộng khả năng kiểm định phương tiện đo.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	11
	Thủ tục chứng nhận, chứng nhận lại, chứng nhận bổ sung kiểm định viên đo lường.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	12
	Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	13
	Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	14
	Thủ tục cấp và quản lý mã số mã vạch.
	Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
	Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	III. Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp trung ương và cấp tỉnh

	1
	Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu.
	- Cục Quản  lý chất  lượng sản phẩm, hàng  hoá

- Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	2
	Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
	- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1. Thủ tục cấp Giấy xác nhận và Thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

a. Trình tự thực hiện:     

  
- Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước; cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá độc lập hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước  (tổ chức, cá nhân) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, cá nhân.

      
- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, cần thiết phải đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm xét hồ sơ và cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế. Căn cứ hồ sơ đăng ký và biên bản đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

     
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia và nêu rõ lý do bằng văn bản.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 
* Đối với tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn/đánh giá:

+ Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động.

+ Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đang còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với tổ chức tư vấn).

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động và bản sao chứng chỉ công nhận đủ năng lực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tại Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC-The Pacific Accreditation Cooperation) cấp (đối với tổ chức chứng nhận).

+ Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá kèm theo các chứng chỉ, tài liệu liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 đối với các chuyên gia chưa được cấp thẻ, bao gồm: 

· Bản sao Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động;

·  Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học;

·  Bản sao Chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Chuyên gia tư vấn, đánh giá đã tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được miễn điều kiện này);

·  Bản sao chứng chỉ đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đối với chuyên gia tư vấn;

· Bản sao Chứng chỉ đào tạo về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (chứng chỉ Auditor hoặc Lead Auditor) đối với chuyên gia đánh giá.

+ Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
+ 02 ảnh mầu (cỡ 2x3 cm).

+ Báo cáo quá trình hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của tổ chức.

* Đối với cá nhân đăng ký hoạt động tư vấn/đánh giá độc lập:

+ Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

 +Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. 
+  Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học.

+ Bản sao Chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Chuyên gia tư vấn, đánh giá đã tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được miễn điều kiện này).

+ Bản sao chứng chỉ đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đối với chuyên gia tư vấn.

+ Bản sao Chứng chỉ đào tạo về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (chứng chỉ Auditor hoặc Lead Auditor) đối với chuyên gia đánh giá.

+ 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm).

+ Đối với cán bộ, công chức có nhu cầu đăng ký là chuyên gia tư vấn/đánh giá độc lập phải có văn bản đồng ý của lãnh đạo cơ quan nơi công tác hoặc văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản cấp trên trong trường hợp là lãnh đạo cơ quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia  cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế. Căn cứ vào hồ sơ đăng ký và biên bản đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có nhu cầu tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá, cá nhân có nhu cầu tham gia hoạt động  tư vấn/đánh giá độc lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
- Thẻ chuyên gia tư vấn/đánh giá.

h. Lệ phí: không.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 
- Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước (Mẫu kèm theo).
- Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá của tổ chức tư vấn/chứng nhận (Mẫu kèm theo).
- Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của chuyên gia tư vấn/đánh giá (Mẫu kèm theo).
- Báo cáo quá trình hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của tổ chức tư vấn/chứng nhận (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Điều kiện hoạt động đối với tổ chức tư vấn:

+ Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (đã tư vấn cho ít nhất 10 đơn vị xây dựng 8/2hệ thống quản lý chất lượng và đã được chứng nhận).

+ Có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đang còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  cấp.

+ Luôn có ít nhất 02 chuyên gia tư vấn thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN.

- Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận:

+ Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (đã thực hiện đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho ít nhất 20 đơn vị).

+ Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN.

+ Có chứng chỉ công nhận đủ năng lực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tại Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC - The Pacific Accreditation Cooperation) cấp.

+ Luôn có ít nhất 02 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN 

- Điều kiện hoạt động đối với chuyên gia tư vấn/đánh giá

+ Đã tốt nghiệp đại học.

+ Có chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Chuyên gia tư vấn, đánh giá đã tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh được miễn điều kiện này).

+ Có chứng chỉ đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đối với chuyên gia tư vấn;

+ Có chứng chỉ đào tạo về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (chứng chỉ Auditor hoặc Lead Auditor) đối với chuyên gia đánh giá;
+ Có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên và có kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (đã tham gia tư vấn chính cho ít nhất 05 đơn vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và đã được chứng nhận) đối với chuyên gia tư vấn;

+ Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (đã thực hiện đánh giá  hệ thống quản lý chất lượng với tư cách là trưởng đoàn đánh giá cho ít nhất 10 đơn vị) đối với chuyên gia đánh giá;

+ Có tư cách đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Chuyên gia tư vấn/đánh giá đáp ứng các điều kiện nói trên sẽ được cấp thẻ chuyên gia tư vấn/chuyên gia đánh giá. Ngoại trừ chuyên gia tư vấn độc lập, chuyên gia tư vấn/đánh giá chỉ được xem xét, cấp thẻ khi thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của 01 tổ chức tư vấn/tổ chức chứng nhận tương ứng.

Chuyên gia tư vấn độc lập là chuyên gia tư vấn không thuộc bất kỳ tổ chức tư vấn hoặc tổ chức chứng nhận nào được thực hiện tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng chức đáp ứng các điều kiện hoạt động đối với chuyên gia tư vấn/đánh giá có nhu cầu đăng ký là chuyên gia tư vấn độc lập phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo cơ quan nơi công tác; trường hợp là lãnh đạo cơ quan, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

Mẫu 

Giấy đăng ký tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  01/2010/TT - BKHCN

 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm 20….




GIẤY ĐĂNG KÝ 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên tổ chức/cá nhân ………...................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………..

    
    Điện thoại: …………………
Fax: ………………. E-mail: …………..


3. Hộ khẩu thường trú tại (đối với cá nhân):

4. Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động (đối với tổ chức): số.........., Cơ quan cấp: ................. cấp ngày ..........…………..tại......................

5. Hồ sơ kèm theo:

- .....

- .....

6. Sau khi nghiên cứu các điều kiện tư vấn xây dựng/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Thông tư số: 01/2010/TT - BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ……(tên tổ chức/cá nhân).… nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực ........(tư vấn/đánh giá)... hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước và thẻ chuyên gia.

(Tên tổ chức/cá nhân)... cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Đại diện Tổ chức/Cá nhân

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

Mẫu

Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá của tổ chức tư vấn/chứng nhận

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  01/2010/TT - BKHCN

 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN


[image: image1]
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 : 2008

ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức danh
	Trình độ
	Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động
	Chứng chỉ được cấp

	
	
	
	
	
	
	HTQLCL
	QLHCNN

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	

	-
	--------
	-------
	------
	------
	-------------
	------
	------

	-
	---------
	-------
	------
	------
	-------------
	------
	------


(Tên tổ chức)... cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.

……, ngày ……. tháng ……. năm ….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

       (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu

Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 

của chuyên gia tư vấn/đánh giá

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09 /2011/TT -BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

Họ và tên: 

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại, Fax:
Quá trình công tác (liệt kê thời gian công tác, đơn vị công tác):

......................................................................................................................................

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng:

(liệt kê thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn/đánh giá, đơn vị đã tư vấn/đánh giá: địa chỉ liên hệ, ĐT, Fax, người đại diện, kết quả tư vấn/đánh giá, đơn vị chứng nhận/tư vấn)

	TT
	Thời gian
	Đơn vị đã tư vấn/đánh giá
	Địa chỉ liên hệ, ĐT, Fax, người đại diện
	Kết quả tư vấn/đánh giá
	Đơn vị chứng nhận/tư vấn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Thông tin khác:

....................................................................................................................

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.






...., ngày..... tháng ..... năm


 Người khai


        (ký, ghi rõ họ tên)


 Mẫu 
Báo cáo quá trình hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  01/2010/TT - BKHCN

 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN
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BÁO CÁO QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

TCVN ISO 9001 CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN
	STT
	Tên cơ quan,

đơn vị được tư vấn/đánh giá
	Thuộc Bộ /tỉnh/thành phố
	Địa chỉ

liên hệ 

(ĐT, Fax, người đại diện)
	Thời gian tư vấn/đánh giá
	Kết quả tư vấn/đánh giá
	Đơn vị chứng nhận/tư vấn
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	
	

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	
	
	
	

	---
	-------------
	--------------
	--------------
	--------
	---------
	--------------
	--------------
	------

	---
	-------------
	--------------
	--------------
	--------
	---------
	--------------
	--------------
	------


(Tên tổ chức)... cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.

……, ngày ……. tháng ……. năm ….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

2. Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

a. Trình tự thực hiện:     

  
- Trước khi Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước hết hiệu lực 01 tháng, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, chuyên gia đủ điều kiện.


- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế. Căn cứ hồ sơ đăng ký và biên bản đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

     
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo từ chối cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia và nêu rõ lý do bằng văn bản.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 
* Đối với tổ chức đăng ký hoạt động tư vấn/đánh giá:

+ Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
+ Bản báo cáo tình hình hoạt động tư vấn/đánh giá của tổ chức và hoạt động duy trì, nâng cao năng lực tư vấn/đánh giá trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận.

+ Bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đang còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với tổ chức tư vấn).

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động và bản sao chứng chỉ công nhận đủ năng lực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tại Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC-The Pacific Accreditation Cooperation) cấp (đối với tổ chức chứng nhận).

+ Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá kèm theo các chứng chỉ, tài liệu liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 đối với các chuyên gia chưa được cấp thẻ, bao gồm: 

· Bản sao Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động;

· Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học;

·  Bản sao Chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Chuyên gia tư vấn, đánh giá đã tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được miễn điều kiện này);

·  Bản sao chứng chỉ đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đối với chuyên gia tư vấn;

· Bản sao Chứng chỉ đào tạo về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (chứng chỉ Auditor hoặc Lead Auditor) đối với chuyên gia đánh giá.

+ Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN

+ 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm).

* Đối với chuyên gia tư vấn/đánh giá độc lập:

+ Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
+ Bản báo cáo tình hình hoạt động tư vấn/đánh giá của tổ chức và hoạt động duy trì, nâng cao năng lực tư vấn/đánh giá trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận.

+ 02 ảnh màu (cỡ 2x3 cm).

+ Bản sao chụp thẻ chuyên gia tư vấn/đánh giá đã được cấp.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, chuyên gia đủ điều kiện.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế. Căn cứ vào hồ sơ, biên bản đánh giá thực tế, nếu đủ điều kiện, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo từ chối cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia và nêu rõ lý do bằng văn bản.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá độc lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thẻ chuyên gia tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước (Mẫu kèm theo).

- Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá của tổ chức tư vấn/chứng nhận (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, chuyên gia đã được cấp Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đang còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  cấp và đã thực hiện tư vấn cho ít nhất 05 cơ quan hành chính nhà nước (đối với tổ chức tư vấn).

+ Duy trì năng lực đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tại Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 do tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế IAF (International Accreditation Forum), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC - The Pacific Accreditation Cooperation) cấp và đã thực hiện đánh giá chứng nhận cho ít nhất 10 cơ quan hành chính nhà nước (đối với tổ chức chứng nhận).
+ Trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia, chuyên gia tư vấn phải thực hiện tư vấn cho ít nhất 03 cơ quan hành chính nhà nước (đối với chuyên gia tư vấn và chuyên gia tư vấn độc lập).
+ Trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận và thẻ chuyên gia, chuyên gia đánh giá phải thực hiện ít nhất 10 cuộc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan hành chính nhà nước (đối với chuyên gia đánh giá).
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

Mẫu 

Giấy đăng ký cấp lại Giấy xác nhận tham gia hoạt động tư vấn/đánh giá

hệ thống quản lý chất lượng

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT - BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm 20….




GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên tổ chức/cá nhân ………...................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………..

    
Điện thoại: ……………
Fax: …………. E-mail: ………………..

3. Ngày ..../..../...., … tên tổ chức/cá nhân.… đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước số ........../TĐC-HCHQ.

4. Hồ sơ kèm theo:

- .....

- .....

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện cấp lại Giấy xác nhận theo quy định tại Thông tư số: 01/2010/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 và Thông tư số: ....../2011/TT-BKHCN ngày ... tháng ... năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ……(tên tổ chức/cá nhân).… nhận thấy có đủ các điều kiện để được cấp lại Giấy xác nhận.
Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước và thẻ chuyên gia.

(Tên tổ chức/cá nhân)... cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Đại diện Tổ chức/Cá nhân

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

Mẫu

Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá của tổ chức tư vấn/chứng nhận

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  01/2010/TT - BKHCN

 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN


[image: image5]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức danh
	Trình độ
	Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động
	Chứng chỉ được cấp

	
	
	
	
	
	
	HTQLCL
	QLHCNN

	11 
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	
	
	
	

	-
	--------
	-------
	------
	------
	-------------
	------
	------

	-
	---------
	-------
	------
	------
	-------------
	------
	------


(Tên tổ chức)... cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.

……, ngày ……. tháng ……. năm ….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

       (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

3. Thủ tục đăng ký cấp bổ sung Thẻ chuyên gia đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước cho chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận

a. Trình tự thực hiện:     

  
- Trong thời hạn hiệu lực của Giấy xác nhận đủ điều kiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức có nhu cầu đăng ký cấp thẻ bổ sung cho chuyên gia lập hồ sơ đăng ký cấp bổ sung thẻ chuyên gia gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.


- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp thẻ cho các chuyên gia đủ điều kiện.


- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo từ chối cấp bổ sung thẻ chuyên gia và nêu rõ lý do bằng văn bản.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 
+ Giấy đăng ký cấp thẻ bổ sung.
+ Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá kèm theo các chứng chỉ, tài liệu liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010, bao gồm: 

· Bản sao Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động;

· Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học;

·  Bản sao Chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Chuyên gia tư vấn, đánh giá đã tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được miễn điều kiện này);

·  Bản sao chứng chỉ đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đối với chuyên gia tư vấn;

· Bản sao Chứng chỉ đào tạo về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (chứng chỉ Auditor hoặc Lead Auditor) đối với chuyên gia đánh giá.

+ Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.

- 02 ảnh mầu (cỡ 2x3 cm).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, cấp thẻ cho các chuyên gia đủ điều kiện với thời hạn hiệu lực theo Giấy xác nhận của tổ chức tư vấn/chứng nhận tương ứng.

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo từ chối cấp thẻ chuyên gia và nêu rõ lý do bằng văn bản.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ chuyên gia tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Giấy đăng ký cấp thẻ bổ sung (Mẫu kèm theo).

- Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá của tổ chức tư vấn/chứng nhận (Mẫu kèm theo).

- Tóm tắt quá trình công tác, kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Điều kiện hoạt động đối với chuyên gia tư vấn/đánh giá:

+ Đã tốt nghiệp đại học.

+ Có chứng chỉ đào tạo về quản lý hành chính nhà nước chương trình tương đương ngạch chuyên viên trở lên hoặc chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (Chuyên gia tư vấn, đánh giá đã tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành hành chính tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh được miễn điều kiện này).

+ Có chứng chỉ đào tạo về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đối với chuyên gia tư vấn;

+ Có chứng chỉ đào tạo về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (chứng chỉ Auditor hoặc Lead Auditor) đối với chuyên gia đánh giá;
+ Có thâm niên công tác từ 03 năm trở lên và có kinh nghiệm tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (đã tham gia tư vấn chính cho ít nhất 05 đơn vị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và đã được chứng nhận) đối với chuyên gia tư vấn;

+ Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (đã thực hiện đánh giá  hệ thống quản lý chất lượng với tư cách là trưởng đoàn đánh giá cho ít nhất 10 đơn vị) đối với chuyên gia đánh giá;

+ Có tư cách đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
- Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. 

Mẫu 

Giấy đăng ký cấp Thẻ bổ sung cho các chuyên gia tư vấn/đánh giá

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT - BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm 20….




GIẤY ĐĂNG KÝ

CẤP THẺ BỔ SUNG CHO CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên tổ chức:………………………… ……….......................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………..

    
    Điện thoại: …………………
Fax: ………………. E-mail: ………......

3. Ngày ..../..../...., … tên tổ chức.… đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước số ........../TĐC-HCHQ.

4. Hồ sơ kèm theo:

- .....

- .....

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện đối với chuyên gia tư vấn/đánh giá theo quy định tại Thông tư số: 01/2010/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2010 và Thông tư số: ....../2011/TT-BKHCN ngày ... tháng ... năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ……(tên tổ chức).… nhận thấy có đủ các điều kiện để được cấp thẻ bổ sung cho các chuyên gia trong hồ sơ kèm theo. Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét và cấp thẻ bổ sung cho các chuyên gia này.

(Tên tổ chức)... cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

  Đại diện Tổ chức

                                                   Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
Mẫu

Danh sách chuyên gia tư vấn/đánh giá của tổ chức tư vấn/chứng nhận

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  01/2010/TT - BKHCN

 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN


[image: image7]
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN/CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 : 2008

ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chức danh
	Trình độ
	Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng lao động
	Chứng chỉ được cấp

	
	
	
	
	
	
	HTQLCL
	QLHCNN

	21 
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	
	
	
	
	
	
	

	-
	--------
	-------
	------
	------
	-------------
	------
	------

	-
	---------
	-------
	------
	------
	-------------
	------
	------


(Tên tổ chức)... cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.

……, ngày ……. tháng ……. năm ….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

       (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu

Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng 

của chuyên gia tư vấn/đánh giá

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09 /2011/TT -BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN/ĐÁNH GIÁ

Họ và tên: 

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại, Fax:
Quá trình công tác (liệt kê thời gian công tác, đơn vị công tác):

......................................................................................................................................

Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/đánh giá hệ thống quản lý chất lượng:

(liệt kê thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn/đánh giá, đơn vị đã tư vấn/đánh giá: địa chỉ liên hệ, ĐT, Fax, người đại diện, kết quả tư vấn/đánh giá, đơn vị chứng nhận/tư vấn)

	TT
	Thời gian
	Đơn vị đã tư vấn/đánh giá
	Địa chỉ liên hệ, ĐT, Fax, người đại diện
	Kết quả tư vấn/đánh giá
	Đơn vị chứng nhận/tư vấn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Thông tin khác:

....................................................................................................................

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên.






...., ngày..... tháng ..... năm


 Người khai


        (ký, ghi rõ họ tên)


4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước

a. Trình tự thực hiện:

  
- Cơ quan hành chính nhà nước nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm xét hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Tổng cục thông báo bằng văn bản, e-mail hoặc điện thoại để yêu cầu bổ sung hồ sơ. 
     
- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

     
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận bằng văn bản cho cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chứng nhận liên quan và nêu rõ lý do . 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

+ Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. 

+ Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

+ Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sau khi hoàn thành việc đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu kèm theo).
- Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  (Mẫu kèm theo).

- Mẫu báo cáo kết quả đánh giá (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ khi được tổ chức chứng nhận xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 bằng văn bản, cơ quan hành chính nhà nước lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Quá thời hạn nêu trên, kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sẽ không được chấp nhận để xem xét, cấp Giấy chứng nhận. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
- Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

 Mẫu 
Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


Số: ….

V/v: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng …… năm ……


Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


I. Tên cơ quan hành chính nhà nước: ……………………………………


II. Địa chỉ: ………………………………………………………………


III. Điện thoại: …………………… Fax: ……………………… Email: 


IV. Hệ thống quản lý chất lượng của ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã được ….(tên tổ chức chứng nhận).… đánh giá chứng nhận và xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào ngày …./…./….


V. Lĩnh vực đề nghị cấp Giấy chứng nhận:

1. ……….

2. ……….

3. ………


….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. gửi kèm theo công văn này: Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL; Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và Báo cáo kết quả đánh giá của …tên tổ chức chứng nhận…, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.


….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. cam kết sẽ duy trì, cải tiến, hoàn thiện HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu

Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 (Ban hành kèm theo Thông tư số  01/2010/TT-BKHCN

 ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng …… năm ……


BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN ISO 9001:2008

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên cơ quan hành chính nhà nước:………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………… Email: ………………

4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ:…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

5. … tên cơ quan hành chính nhà nước … báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 như sau:

5.1. Tên tổ chức tư vấn/chuyên gia tư vấn độc lập:………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………… Email: …………………

Tên người đại diện (đối với tổ chức tư vấn):……………………………………………….

Tên các chuyên gia tư vấn (đối với tổ chức tư vấn):………………………………………

5.2. Tóm tắt quá trình xây dựng, áp dụng HTQLCL: ……………………………………

5.3. Liệt kê các thủ tục, quy trình được văn bản hoá trong HTQLCL: …………………….

5.4. So sánh số lượng các thủ tục, quy trình đã xây dựng, áp dụng HTQLCL với số lượng thủ tục, quy trình theo kết quả của Đề án 30 hoặc mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng: ……………………………………………………………………………………….

5.5. Tự nhận xét về mức độ phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL đối với hoạt động của cơ quan: ………………………………………………………………………………..

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu

Báo cáo kết quả đánh giá

(Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày……. tháng ……… năm ……..


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên cơ quan được đánh giá, tên người đại diện:……………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………… Email: …………

4. Loại hình đánh giá:

4.1. Đánh giá chứng nhận:

4.2. Đánh giá chứng nhận lại:

4.3. Đánh giá giám sát:

4.4. Đánh giá việc mở rộng, thu hẹp,

       điều chỉnh phạm vi áp dụng:

5. Tóm tắt quá trình thực hiện đánh giá (chương trình, kế hoạch, tên chuyên gia đánh giá): ……………………………………………………………………………………..

6. Biên bản đánh giá (bản sao biên bản đánh giá gửi kèm theo): 

7. Kết quả thẩm xét hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có) - bản sao báo cáo hành động khắc phục và xác nhận của tổ chức chứng nhận : ……………………..

Phạm vi áp dụng đề nghị cấp Giấy chứng nhận: 

…………………………………………………………………………………………

9. Đánh giá về việc xây dựng, áp dụng đối với hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (theo kết quả của Đề án 30):

9.1. Áp dụng toàn bộ:

9.2. Áp dụng một phần:

(nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động chưa áp dụng và lý do chưa áp dụng)

10. Kiến nghị

Sau khi tiến hành đánh giá, …tên tổ chức chứng nhận… kiến nghị:

10.1. Cấp Giấy chứng nhận:

10.2. Không cấp Giấy chứng nhận:

(nêu rõ lý do kiến nghị không cấp)

10.3. Kiến nghị khác: ………………………………………………………………….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước
a. Trình tự thực hiện:

  
- Cơ quan hành chính nhà nước nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét hồ sơ và báo cáo kết quả đánh giá, kiến nghị của tổ chức chứng nhận. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

     
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận bằng văn bản cho cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chứng nhận liên quan và nêu rõ lý do . 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 
+ Bản sao chụp Quyết định và Giấy chứng nhận đã được cấp.

+ Bản tự nhận xét về mức độ phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng đối với hoạt động của cơ quan trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận.

+ Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

+ Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sau khi hoàn thành việc đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu kèm theo).

- Mẫu báo cáo kết quả đánh giá (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực 01 tháng, cơ quan hành chính nhà nước tổ chức đánh giá chứng nhận lại, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Mẫu 
Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


Số: ….

V/v: Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng …… năm ……


Kính gửi:   Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


I. Tên cơ quan hành chính nhà nước: …………………………………………


II. Địa chỉ: ……………………………………………………………………


III. Điện thoại: …………………… Fax: ……………………… Email: ……


IV. Lĩnh vực đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận:

1. ……….

2. ……….

3. ………


Ngày …../…./…., hệ thống quản lý chất lượng của ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 kèm theo Quyết định số: …../QĐ-TĐC.


Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã thực hiện duy trì, cải tiến, hoàn thiện HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.


Hệ thống quản lý chất lượng của ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã được ….(tên tổ chức chứng nhận).… đánh giá chứng nhận lại theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn vào ngày …./…./….


….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. gửi kèm theo công văn này: Bản sao Quyết định và Giấy chứng nhận đã được cấp; Bản tự nhận xét về mức độ phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL đối với hoạt động của cơ quan trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận và Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại Giấy chứng nhận. 


….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. cam kết sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến, hoàn thiện HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Mẫu

Báo cáo kết quả đánh giá

(Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày……. tháng ……… năm ……..


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên cơ quan được đánh giá, tên người đại diện:……………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………… Email: …………

4. Loại hình đánh giá:

4.1. Đánh giá chứng nhận:

4.2. Đánh giá chứng nhận lại:

4.3. Đánh giá giám sát:

4.4. Đánh giá việc mở rộng, thu hẹp,

       điều chỉnh phạm vi áp dụng:

5. Tóm tắt quá trình thực hiện đánh giá (chương trình, kế hoạch, tên chuyên gia đánh giá): ……………………………………………………………………………………..

6. Biên bản đánh giá (bản sao biên bản đánh giá gửi kèm theo): 

7. Kết quả thẩm xét hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có) - bản sao báo cáo hành động khắc phục và xác nhận của tổ chức chứng nhận : ……………………..

Phạm vi áp dụng đề nghị cấp Giấy chứng nhận: 

…………………………………………………………………………………………

9. Đánh giá về việc xây dựng, áp dụng đối với hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (theo kết quả của Đề án 30):

9.1. Áp dụng toàn bộ:

9.2. Áp dụng một phần:

(nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động chưa áp dụng và lý do chưa áp dụng)

10. Kiến nghị

Sau khi tiến hành đánh giá, …tên tổ chức chứng nhận… kiến nghị:

10.1. Cấp Giấy chứng nhận:

10.2. Không cấp Giấy chứng nhận:

(nêu rõ lý do kiến nghị không cấp)

10.3. Kiến nghị khác: ………………………………………………………………….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

6. Thủ tục cấp điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cơ quan hành chính nhà nước
a. Trình tự thực hiện:

  
- Cơ quan hành chính nhà nước nộp hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét hồ sơ và báo cáo kết quả đánh giá, kiến nghị của tổ chức chứng nhận. Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan hành chính nhà nước.

     
- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận bằng văn bản cho cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức chứng nhận liên quan và nêu rõ lý do . 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận.
+ Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

+ Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận sau khi hoàn thành việc đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và Giấy chứng nhận điều chỉnh hoặc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan hành chính nhà nước.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Công văn đề nghị điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận (Mẫu kèm theo).

- Mẫu báo cáo kết quả đánh giá (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, trong thời hạn 01 tháng kể từ khi được tổ chức chứng nhận xác nhận việc điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 bằng văn bản, cơ quan hành chính nhà nước lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

- Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp Giấy chứng nhận hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.

- Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước.
Mẫu 
Công văn đề nghị điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


Số: ….

V/v: Đề nghị cấp điều chỉnh/mở rộng/thu hẹp phạm vi của Giấy chứng nhận
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…… tháng …… năm ……


Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


I. Tên cơ quan hành chính nhà nước: ……………………………………


II. Địa chỉ: ………………………………………………………………


III. Điện thoại: ……………… Fax: ………………… Email: ………….


IV. Lĩnh vực đề nghị cấp Giấy chứng nhận (nêu rõ các lĩnh vực đề nghị điều chỉnh/mở rộng/thu hẹp và lý do đề nghị):

1. ……….

2. ……….

3. ………


Ngày …../…./…., hệ thống quản lý chất lượng của ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 kèm theo Quyết định số: …../QĐ-TĐC.


Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã thực hiện duy trì, cải tiến, hoàn thiện HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.


Ngày …../…./…., hệ thống quản lý chất lượng của ….(tên cơ quan hành chính nhà nước)…. đã được ….(tên tổ chức chứng nhận).… đánh giá và xác nhận việc mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh phạm vi áp dụng HTQLCL.


….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. gửi kèm theo công văn này Bản cam kết đã xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh/mở rộng/thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL.


….(Tên cơ quan hành chính nhà nước)…. cam kết sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến, hoàn thiện HTQLCL trong quá trình áp dụng và phối hợp với tổ chức chứng nhận trong việc đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Mẫu

Báo cáo kết quả đánh giá

(Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2011/TT-BKHCN

 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày……. tháng ……… năm ……..



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Tên cơ quan được đánh giá, tên người đại diện:……………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..

3. Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………… Email: …………

4. Loại hình đánh giá:

4.1. Đánh giá chứng nhận:

4.2. Đánh giá chứng nhận lại:

4.3. Đánh giá giám sát:

4.4. Đánh giá việc mở rộng, thu hẹp,

       điều chỉnh phạm vi áp dụng:

5. Tóm tắt quá trình thực hiện đánh giá (chương trình, kế hoạch, tên chuyên gia đánh giá): ……………………………………………………………………………………..

6. Biên bản đánh giá (bản sao biên bản đánh giá gửi kèm theo): 

7. Kết quả thẩm xét hành động khắc phục, phòng ngừa (nếu có) - bản sao báo cáo hành động khắc phục và xác nhận của tổ chức chứng nhận : ……………………..

Phạm vi áp dụng đề nghị cấp Giấy chứng nhận: 

…………………………………………………………………………………………

9. Đánh giá về việc xây dựng, áp dụng đối với hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức (theo kết quả của Đề án 30):

9.1. Áp dụng toàn bộ:

9.2. Áp dụng một phần:

(nêu cụ thể lĩnh vực hoạt động chưa áp dụng và lý do chưa áp dụng)

10. Kiến nghị

Sau khi tiến hành đánh giá, …tên tổ chức chứng nhận… kiến nghị:

10.1. Cấp Giấy chứng nhận:

10.2. Không cấp Giấy chứng nhận:

(nêu rõ lý do kiến nghị không cấp)

10.3. Kiến nghị khác: ………………………………………………………………….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC

      (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp 
a. Trình tự thực hiện: 

- Tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (đối với các sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân).

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận/thử nhiệm cho tổ chức.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn để tổ chức đánh giá thực tế tại tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm. Căn cứ hồ sơ đăng ký, Biên bản đánh giá thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận/thử nghiệm cho tổ chức.

+ Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm đã nộp hồ sơ đăng ký.

- Tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải thực hiện việc thay đổi, bổ sung theo quy định.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (đối với các sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân) hoặc qua đường bưu điện.

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, các bản sao chưa được chứng thực thì phải có bản chính để đối chiếu. Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, tổ chức phải nộp bản sao có chứng thực.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:                                                   

- Thành phần hồ sơ: 

* Đối với tổ chức chứng nhận:

+ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo mẫu quy định.

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.

+ Danh sách chuyên gia đánh giá kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo tương ứng (có ít nhất 05 chuyên gia thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn)) đáp ứng các yêu cầu sau:
· Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký chứng nhận; 
· Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và /hoặc hệ thống quản lý môi trường; 
· Được đào tạo về chứng nhận hệ thống quản lý (đối với tổ chức chứng nhận hệ thống); được đào tạo về chứng nhận sản phẩm (đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm)”.
+ Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận, cụ thể như sau:

·  Đối với tổ chức chứng nhận đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC- The Pacific Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận cho hoạt động chứng nhận tại Việt Nam: Nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận. Top of Form

· Đối với tổ chức chứng nhận chưa được công nhận: Nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục đánh giá và các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng, cụ thể: Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận; Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động của tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn quốc tế cho mỗi loại hình tương ứng sau đây: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hoá; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý.

+ Mẫu Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận.

+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

* Đối với tổ chức thử nghiệm:

+ Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo mẫu quy định.

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.

+ Danh sách thử nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn.

+ Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm, cụ thể như sau:

· Đối với tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á -Thái Bình Dương (APLAC-Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận cho hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam: Nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận.

· Đối với tổ chức thử nghiệm chưa được công nhận: Nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục đánh giá và các tài liệu khác để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng, cụ thể: Được thành lập theo quy định của pháp luật; Có năng lực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025: 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025:2005;  Có ít nhất 01 thử nghiệm viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm. 

+ Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm.

+ Kết quả hoạt động thử nghiệm đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải đánh giá thực tế, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ, cử chuyên gia hoặc thành lập đoàn đánh giá để tổ chức đánh giá thực tế tại tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm. 

- Căn cứ hồ sơ đăng ký, Biên bản đánh giá thực tế và kết quả thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận, hoạt động chứng nhận/thử nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN cho tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm. 
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận.

- Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận (Mẫu kèm theo).

- Giấy đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận (Mẫu kèm theo).

- Danh sách chuyên gia đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp (Mẫu kèm theo). 

- Báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định (Mẫu kèm theo).

- Báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối với tổ chức chứng nhận:
- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận;

- Hệ thống quản lý và năng lực hoạt động của tổ chức chứng nhận phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn quốc tế cho mỗi loại hình tương ứng sau đây:

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7457:2004 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC Guide 65:1996 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận sản phẩm, hàng hoá;

+ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17021:2008 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17021:2006 và các hướng dẫn liên quan của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý.

- Luôn có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức và đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký chứng nhận; 

+ Có năng lực đánh giá đáp ứng quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 19011:2003 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và /hoặc hệ thống quản lý môi trường; 

+ Được đào tạo về chứng nhận hệ thống quản lý (đối với tổ chức chứng nhận hệ thống); được đào tạo về chứng nhận sản phẩm (đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm)”.

*  Đối với tổ chức thử nghiệm:
- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Có năng lực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO /IEC 17025: 2007 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO /IEC 17025:2005;

- Có ít nhất 01 thử nghiệm viên có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm. 

Trong trường hợp có tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng đối với tổ chức thử nghiệm chuyên ngành, tổ chức thử nghiệm chuyên ngành phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn đó.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.


- Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.
Mẫu

Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……….., ngày …… tháng ……. năm 200….


GIẤY ĐĂNG KÝ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN 

  Kính gửi: ......( tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

 
1. Tên tổ chức:............... .……......................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………….…….........……..

    
    Điện thoại: …………...Fax: ………………. E-mail:..................…….....

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số........... Cơ quan cấp:..........cấp ngày ......tại..........................................................................

4. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm /chứng nhận đối với lĩnh vực ........................................................( tên lĩnh vực chuyên ngành).

5. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm /Giấy chứng nhận, Dấu chứng nhận được gửi kèm theo.
Đề nghị ............. ( tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm/chứng nhận trong lĩnh vực nêu trên.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp và các quy định có liên quan của pháp luật./.

Đại diện Tổ chức....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú:  Đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

Mẫu 

Giấy đăng ký thay đổi, bổ sung 

lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……….., ngày …… tháng ……. năm 200….


GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

THỬ NGHIỆM /CHỨNG NHẬN 
Kính gửi: ....( tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định)

1. Tên tổ chức:...............……….....................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………….…...........……..

    
    Điện thoại: ……………...Fax: ………………. E-mail:..................……..

3. Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận đã đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký số.........ngày... /.../200... do (tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) cấp.
4. Lĩnh vực hoạt động thử nghiệm /chứng nhận đề nghị thay đổi, bổ sung:..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Đề nghị ........................(tên cơ quan đầu mối do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định) xem xét và cấp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thử nghiệm/chứng nhận nêu trên.
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực đăng ký thay đổi, bổ sung./.

Đại diện Tổ chức....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )

Ghi chú:  Bổ sung đăng ký lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

Mẫu

Danh sách chuyên gia đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TÊN TỔ CHỨC  :....... 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ 

CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
	STT
	Họ và tên
	Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
	Chứng chỉ

đào tạo hệ thống quản lý 
	Đánh giá năng lực của chuyên gia
	Trình độ chuyên gia (đánh giá trưởng/đánh giá/kỹ thuật...)
	Kinh nghiệm đánh gi¸
	Loại hợp đồng lao động đã ký
	Ghi chó

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


........., ngày........tháng......năm.....

Đại diện Tổ chức....
                                                                       (Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
Mẫu 

Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Ngày…… tháng ……. năm 200….


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH

(Từ ngày.... /..../ 200... đến ngày.... /..../200....)

Kính gửi: - .......( tên cơ quan đầu mối do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chỉ định)

 
     - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:……………………………………….................…

2. Địa chỉ:..........................................................................................................................

3. Điện thoại:..........................Fax:.............................E-mail:..........................................

4. Tình hình hoạt động

………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp từ ngày... /..../ 200... đến ngày.... /..../ 200... như sau:

- Tên lĩnh vực chuyên ngành

- Số lượng, nội dung công việc đã tiến hành đánh giá sự phù hợp.

5. Các kiến nghị, đề xuất


a) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình đánh giá sự phù hợp


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................

b) Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng cao hoạt động đánh giá sự phù hợp


................................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................

........( tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo để ..... (tên cơ quan đầu mối thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết. /.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp

(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Báo cáo lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực đó.

Mẫu 

Báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	(Tên cơ quan chủ quản)

(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Ngày…… tháng ……. năm 200….


BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN 

(Từ ngày.... /..../ 200... đến ngày.... /..../200....)



Kính gửi:  
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(Bộ Khoa học và Công nghệ) 
1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:……………………………………….................…...

2. Địa chỉ:............................................................................................................................

3. Điện thoại:..........................Fax:.............................E-mail:.............................................

4. Tình hình hoạt động

………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp từ ngày... /..../ 200... đến ngày.... /..../ 200... như sau:

a) Đơn vị được chứng nhận trong kỳ báo cáo

	TT
	Tên

đơn vị 
	Địa chỉ

(ghi địa danh tỉnh/thành phố)
	Lĩnh vực/đối tượng 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Thời gian /hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận 

(ghi năm hết hiệu lực)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


b) Đơn vị có chứng chỉ đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo

	TT
	Tên

đơn vị 
	Địa chỉ

(ghi địa danh tỉnh/thành phố)
	Lĩnh vực/đối tượng 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Thời gian /hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận 

(ghi năm hết hiệu lực)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	


5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

…………..(tên tổ chức chứng nhận sự phù hợp) báo cáo để Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

Tổ chức chứng nhận 

(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)

8. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
a. Trình tự thực hiện: 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực cụ thể gửi hồ sơ về cơ quan đầu mối quy định tại Khoản 1 Mục III Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường quy định trong quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành (trừ sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân).

+ Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký chỉ định và ra quyết định chỉ định đối với sản phẩm liên quan đến an toàn bức xạ hạt nhân quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và ra Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Trường hợp từ chối việc chỉ định, cơ quan Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân thông báo lý do từ chối bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Ba tháng trước khi quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hết hiệu lực, nếu có nhu cầu, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký lại theo quy định.

- Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung (đăng ký mới) theo quy định.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp. 

+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì các bản sao chưa được chứng thực cần phải có bản chính để đối chiếu. 

+ Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định tại các khoản 1.1.2, 1.2.1.2 Mục II Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:

· Có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức, có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt động về chứng nhận sản phẩm, hàng hoá, quá trình, môi trường tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên.

· Trong mỗi lĩnh vực chuyên ngành, có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hoá tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên.

+ Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường đăng ký chỉ định. 

+ Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm, Chứng thư giám định, Giấy chứng nhận kiểm định, Giấy chứng nhận.  

+ Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng yêu cầu mang tính đặc thù chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (nếu có). 

+ Bản sao có chứng thực Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận do tổ chức công nhận cấp (nếu có). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì các bản sao chưa được chứng thực cần phải có bản chính để đối chiếu. 

+ Kết quả hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đánh giá sự phù hợp.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp (Mẫu kèm theo).

- Danh sách cán bộ, nhân viên/chuyên gia đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định (Mẫu kèm theo).

- Danh mục tài liệu phục vụ đánh giá sự phù hợp (Mẫu kèm theo).

- Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp (Mẫu kèm theo).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

* Đối với tổ chức chứng nhận: 

- Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

- Có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn) của tổ chức, có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên và chuyên môn phù hợp với hoạt động về chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;

- Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

* Đối với tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định, tổ chức kiểm định:

- Yêu cầu chung:

+ Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định tại Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp;

+ Trong mỗi lĩnh vực chuyên ngành, có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa tương ứng và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên;

+ Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Yêu cầu khác: 

Các tổ chức đánh giá sự phù hợp, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chung, phải đáp ứng các yêu cầu khác mang tính đặc thù chuyên ngành do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.
Mẫu

Giấy đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày..........tháng...........năm.........

GIẤY ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Kính gửi: .............(tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)

1. Tên tổ chức:.........………..........................................................................

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………................

    
Điện thoại:………….....
Fax: ………………. E-mail: …………..............

3. Quyết định thành lập (nếu có)/Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số:...............Cơ quan cấp: ....................cấp ngày ......…….tại ......................................

4. Hồ sơ kèm theo:

- .....

5. Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động đánh giá sự phù hợp quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp; văn bản hướng dẫn của ........ ( tên Bộ quản lý ngành, lĩnh vực) về điều kiện hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận và các điều kiện về năng lực quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong các lĩnh vực sản phẩm, hàng hoá, quá trình, môi trường (nêu cụ thể tên sản phẩm, hàng hoá, quá trình, môi trường, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng).

Đề nghị (tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định) xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đối với các lĩnh vực, đối tượng tương ứng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định và chịu trách nhiệm về các khai báo nói trên./.

Đại diện Tổ chức....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Mẫu

Danh sách cán bộ, nhân viên/chuyên gia đánh giá của tổ chức 

đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định

(Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TÊN TỔ CHỨC:……………
DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN/CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN
	STT
	Họ và tên
	Chứng chỉ đào tạo chuyên môn
	Chứng chỉ đào tạo thử nghiệm/giám định/kiểm định
	Kinh nghiệm công tác
	Loại hợp đồng lao động đã ký
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	……., ngày …..tháng…..năm …….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC …….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


 
Ghi chú: Đăng ký chỉ định lĩnh vực hoạt động nào thì ghi tên lĩnh vực hoạt động đó.

Mẫu 

Danh mục tài liệu phục vụ đánh giá sự phù hợp

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009

 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


TÊN TỔ CHỨC  :...... 

DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ THỬ NGHIỆM/GIÁM ĐỊNH/KIỂM ĐỊNH/CHỨNG NHẬN

	TT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Hiệu lực từ
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


	
	........., ngày........tháng......năm.....

Đại diện Tổ chức....

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)




 Mẫu

Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp
(Ban hành kèm theo Thông tư số  09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	(Tên cơ quan chủ quản)
(Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------


………, ngày …….tháng…..năm 200…..
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Từ ngày...../…./200… đến ngày ……/…./200….)

 
	Kính gửi:
	- …….(Tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định)
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


 1. Tên tổ chức đánh giá sự phù hợp:................................................................................. 

2. Địa chỉ: ...................................................................................................................... 

3. Điện thoại: ....................................... Fax: ............................... E-mail:........................

4. Tình hình hoạt động

…………..(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp được chỉ định từ ngày ...../…./200… đến ngày ……/…./200…. như sau: 

a) Hoạt động thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận trong kỳ báo cáo:

- Tên lĩnh vực chuyên ngành

- Số lượng, nội dung công việc đã tiến hành đánh giá sự phù hợp

- ….

b) Đơn vị có giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận đã bị thu hồi hoặc hết hạn (nếu có) trong kỳ báo cáo

	TT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ (ghi địa danh tỉnh/thành phố)
	Lĩnh vực/đối tượng
	Tên quy chuẩn kỹ thuật
	Thời gian/hiệu lực của giấy thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận (ghi năm hết hiệu lực)
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Các kiến nghị, đề xuất (nếu có)

………(tên tổ chức đánh giá sự phù hợp) báo cáo để (tên cơ quan đầu mối do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biết./.

	 
	TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
(Đại diện có thẩm quyền ký tên, đóng dấu)


9. Thủ tục công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo 

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trường hợp miễn đánh giá tại chỗ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Trường hợp phải đánh giá tại chỗ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ; Đoàn đánh giá tại chỗ tiến hành đánh giá tại đơn vị; sau khi Đoàn đánh giá tại chỗ chuyển kết quả đánh giá hợp lệ về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. 

           b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) văn bản về tư cách pháp nhân của tổ chức.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục  thông báo cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và phải đánh giá tại chỗ:

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  ra Quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ.

+Trong thời hạn  01 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ, Đoàn đánh giá tại chỗ phải gửi báo cáo kết quả đánh giá tại chỗ hợp lệ về Tổng cục.

+ Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đánh giá tại chỗ hợp lệ của Đoàn đánh giá tại chỗ, Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và được miễn đánh giá tại chỗ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đề nghị được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. 

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.   

h. Lệ phí: Cấp giấy công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo: 150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Mẫu kèm theo).

- Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây sẽ được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (viết tắt là công nhận khả năng kiểm định):

- Là pháp nhân có hệ thống quản lý đảm bảo các yêu cầu về tính trung thực​, khách quan trong hoạt động kiểm định theo quy định trong Phụ lục V của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN;

- Có hồ sơ đề nghị công nhận khả năng kiểm định (viết tắt là hồ sơ đề nghị);


- Có đủ chuẩn và phương tiện kiểm định được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định;


- Có điều kiện môi trường, mặt bằng làm việc bảo đảm theo yêu cầu quy định của quy trình kiểm định phương tiện đo;


- Nhân viên kiểm định của tổ chức đề nghị phải có giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo kiểm định viên đo lường phù hợp với lĩnh vực đề nghị công nhận khả năng kiểm định.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.


- Thông tư số 12/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 - Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Mẫu

Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	 CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:.............
	........., ngày       tháng       năm 200...


ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên tổ chức đề nghị:............................................................................................

Thuộc:..................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Điện thoại số: .................................; Fax: ..................; E-mail: ...........................

Hình thức đề nghị công nhận: (*)

Đề nghị miễn đánh giá tại chỗ: có           ; không 

Đề nghị công nhận khả năng kiểm định với phạm vi kiểm định sau đây:

	TT
	Tên phương tiện đo
	Phạm 

vi đo
	Cấp/độ

chính xác
	Chế độ 

kiểm định
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


... (Tên tổ chức)... cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định về công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. 

Tài liệu kèm theo:



TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

(*): Ghi rõ công nhận lần đầu; công nhận lại, công nhận mở rộng theo điểm... khoản... Điều 3 của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006./.

Mẫu

Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:.............
	........., ngày       tháng       năm 200...


BÁO CÁO KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

1. Khả năng về chuẩn và phương tiện kiểm định:
	TT
	Tên chuẩn và phương tiện kiểm định
	Nơi sản xuất
	Số sản xuất
	Phạm vi đo
	Cấp/độ chính xác
	Nơi KĐ/HC
	Hiệu lực KĐ/HC đến

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khả năng về cán bộ, nhân viên kiểm định:

- Tên bộ phận trực tiếp kiểm định :  ...................................................................

- Điện thoại :  ............................................; Fax : ..............................................

	TT


	Họ và tên

Cán bộ/ nhân viên kiểm định
	Năm

sinh
	Thời gian

đã làm đo lường
	Nhân viên kiểm định/kiểm định viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chứng chỉ đào tạo/ số thẻ 
	Tên phương tiện do
	

	I

1

2

II

1

2
	Cán bộ phụ trách bộ phận kiểm định:
Cấp trưởng

Cấp phó

Nhân viên
	
	
	
	
	


3. Khả năng về điều kiện kiểm định:

- Tổng diện tích phòng thí nghiệm dùng cho việc kiểm định:          m2
- Các điều kiện kiểm định khác:

4. Phạm vi kiểm định đề nghị công nhận:

	TT
	Tên phương tiện đo
	Phạm vi đo
	Cấp /độ 

chính xác
	Chế độ 

kiểm định

	
	
	
	
	









...., ngày....tháng ...năm 200...  






                                    TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
10. Thủ tục công nhận lại, công nhận mở rộng khả năng kiểm định phương tiện đo 

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức đề nghị công nhận lại, công nhận mở rộng khả năng kiểm định phương tiện đo nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: 

+ Trường hợp miễn đánh giá tại chỗ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Trường hợp phải đánh giá tại chỗ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ; Đoàn đánh giá tại chỗ tiến hành đánh giá tại đơn vị; sau khi Đoàn đánh giá tại chỗ chuyển kết quả đánh giá hợp lệ về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo.

+ Bản sao chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025 cho các phép kiểm trong quy trình kiểm định liên quan hoặc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đối với việc kiểm định các phương tiện đo ghi trong hồ sơ đề nghị (nếu có đề nghị miễn đánh giá tại chỗ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục  thông báo cho tổ chức đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và phải đánh giá tại chỗ:

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  ra Quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ.

+Trong thời hạn  01 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ, Đoàn đánh giá tại chỗ phải gửi báo cáo kết quả đánh giá tại chỗ hợp lệ về Tổng cục.

+ Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả đánh giá tại chỗ hợp lệ của Đoàn đánh giá tại chỗ, Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và được miễn đánh giá tại chỗ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức đã có Quyết định công nhận khả năng kiểm định có hồ sơ đề nghị công nhận lại.

- Tổ chức bị đình chỉ hiệu lực của Quyết định công nhận theo quy định tại Điều 15 của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có hồ sơ đề nghị công nhận lại phạm vi kiểm định phương tiện đo bị đình chỉ sau khi đã khắc phục.

- Tổ chức đã có Quyết định công nhận có hồ sơ đề nghị mở rộng phạm vi kiểm định đã được công nhận.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng   

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.   

h. Lệ phí: Cấp giấy công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo: 150.000 đồng.
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Mẫu kèm theo).

- Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức có đủ các điều kiện sau đây sẽ được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (viết tắt là công nhận khả năng kiểm định):

- Là pháp nhân có hệ thống quản lý đảm bảo các yêu cầu về tính trung thực​, khách quan trong hoạt động kiểm định theo quy định trong Phụ lục V của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN;

- Có hồ sơ đề nghị công nhận khả năng kiểm định (viết tắt là hồ sơ đề nghị);


- Có đủ chuẩn và phương tiện kiểm định được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định;


- Có điều kiện môi trường, mặt bằng làm việc bảo đảm theo yêu cầu quy định của quy trình kiểm định phương tiện đo;


- Nhân viên kiểm định của tổ chức đề nghị phải có giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo kiểm định viên đo lường phù hợp với lĩnh vực đề nghị công nhận khả năng kiểm định.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo.

- Thông tư số 12/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 - Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Mẫu

Đề nghị công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	 CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:.............
	........., ngày       tháng       năm 200...


ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Kính gửi:  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên tổ chức đề nghị:............................................................................................

Thuộc:..................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................

Điện thoại số: .................................; Fax: ..................; E-mail: ...........................

Hình thức đề nghị công nhận: (*)

Đề nghị miễn đánh giá tại chỗ: có           ; không 

Đề nghị công nhận khả năng kiểm định với phạm vi kiểm định sau đây:

	TT
	Tên phương tiện đo
	Phạm 

vi đo
	Cấp/độ

chính xác
	Chế độ 

kiểm định
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


... (Tên tổ chức)... cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định về công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo. 

Tài liệu kèm theo:



TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu...

(*): Ghi rõ công nhận lần đầu; công nhận lại, công nhận mở rộng theo điểm... khoản... Điều 3 của Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006./.

Mẫu

Báo cáo khả năng kiểm định phương tiện đo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:.............
	........., ngày       tháng       năm 200...


BÁO CÁO KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

1. Khả năng về chuẩn và phương tiện kiểm định:
	TT
	Tên chuẩn và phương tiện kiểm định
	Nơi sản xuất
	Số sản xuất
	Phạm vi đo
	Cấp/độ chính xác
	Nơi KĐ/HC
	Hiệu lực KĐ/HC đến

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Khả năng về cán bộ, nhân viên kiểm định:

- Tên bộ phận trực tiếp kiểm định :  ...................................................................

- Điện thoại :  ............................................; Fax : ..............................................

	TT


	Họ và tên

Cán bộ/ nhân viên kiểm định
	Năm

sinh
	Thời gian

đã làm đo lường
	Nhân viên kiểm định/kiểm định viên
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chứng chỉ đào tạo/ số thẻ 
	Tên phương tiện do
	

	I

1

2

II

1

2
	Cán bộ phụ trách bộ phận kiểm định:
Cấp trưởng

Cấp phó

Nhân viên
	
	
	
	
	


3. Khả năng về điều kiện kiểm định:

- Tổng diện tích phòng thí nghiệm dùng cho việc kiểm định:          m2
- Các điều kiện kiểm định khác:

4. Phạm vi kiểm định đề nghị công nhận:

	TT
	Tên phương tiện đo
	Phạm vi đo
	Cấp /độ 

chính xác
	Chế độ 

kiểm định

	
	
	
	
	









...., ngày....tháng ...năm 200...  






                                    TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
11. Thủ tục chứng nhận, chứng nhận lại, chứng nhận bổ sung kiểm định viên đo lường

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Tổ chức kiểm định) nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để tổ chức kiểm định bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định chứng nhận kiểm định viên.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 
- Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp chứng nhận lần đầu, hồ sơ bao gồm:

+ Đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường theo mẫu quy định.

+ Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) chứng nhận đào tạo kiểm định viên.

+ Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc tương đương trở lên.

* Trường hợp chứng nhận lại hoặc chứng nhận bổ sung, hồ sơ bao gồm:

+ Đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006

+ Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) các chứng nhận đào tạo bổ sung theo quy định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

- Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Quyết định chứng nhận kiểm định viên.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm định.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.   

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chứng nhận kiểm định viên.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.                                                    

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường.


- Thông tư số 13/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mẫu

Đề nghị chứng nhận kiểm định viên đo lường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:................
	.........., ngày       tháng      năm 200...


ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH VIÊN ĐO LƯỜNG

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên tổ chức kiểm định: ...............................................................................

thuộc: ................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Điện thoại: ..............................Fax:............................ E-mail: .........................

đề nghị .........(*)........... kiểm định viên đo lường cho các cá nhân có tên sau đây:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ học vấn
	Phạm vi đề nghị
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tên phương tiện đo 
	Hình thức chứng nhận
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	


Hồ sơ kèm theo gồm có:


TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...
(*): Ghi rõ: chứng nhận và cấp thẻ (với hình thức chứng nhận lần đầu) hoặc chứng nhận (với  các hình thức chứng nhận khác).

Cột (8): Ghi số thẻ kiểm định viên (nếu đã cấp)
12. Thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành nộp Hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ, xem xéttheo quy định: 

+ Trường hợp  hồ sơ chưa  đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký có đề nghị miễn thử nghiệm mẫu nhưng không đủ căn cứ để ra Quyết định phê duyệt mẫu, Tổng cục hướng dẫn cơ sở thực hiện việc thử nghiệm mẫu.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra quyết định phê duyệt mẫu. 

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
* Trường hợp phê duyệt mẫu mới, hồ sơ gồm:
+ Bản "Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo".
+ Thuyết minh kỹ thuật của mẫu (nêu rõ sơ đồ nguyên lý, hướng dẫn sử dụng, các kết cấu quan trọng ảnh hướng tới đặc trưng kỹ thuật đo lường của mẫu, các cơ cấu đặt và điều chỉnh thông số kỹ thuật đo lường của mẫu, các vị trí để dán tem, đóng dấu kiểm định, niêm phong và các đặc điểm khác nếu có trên mẫu). 
+ Bộ ảnh (các ảnh cùng kích cỡ, cỡ nhỏ nhất 90 mm x120 mm nhưng không lớn hơn 210 mm x 297 mm, gắn trên giấy khổ A4 đóng thành tập) và đĩa CD chứa bộ ảnh này. Các ảnh chụp phải rõ ràng và đảm bảo yêu cầu so sánh, đối chiếu, kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo được sản xuất, nhập khẩu theo mẫu và mẫu đã được phê duyệt. Mỗi bộ ảnh gồm: Một (01) ảnh phối cảnh tổng thể của mẫu; Các ảnh mặt trước (mặt thể hiện kết quả đo), mặt sau, mặt trên, mặt dưới (nếu có), bên phải, bên trái của mẫu; Các ảnh chụp riêng: các phím vận hành; vị trí dán tem, đóng dấu kiểm định; các vị trí niêm phong trên mẫu; các bộ phận khác có ảnh hưởng trực tiếp tới các đặc trưng kỹ thuật đo lường của mẫu.
+ Cam kết của cơ sở đảm bảo việc sử dụng, vận hành các chức năng theo phần mềm (nếu có) của phương tiện đo được sản xuất, nhập khẩu phù hợp với mẫu không làm thay đổi các đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính của chúng.
+ Các biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006, Bao gồm: Báo cáo của tổ chức thử nghiệm, trong đó nêu rõ: Các đặc trưng kỹ thuật đo lường chính của mẫu, kết luận, kiến nghị đối với mẫu; Biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu.
* Trường hợp đề nghị miễn thử nghiệm mẫu phương tiện đo, ngoài các tài liệu nêu trên, tổ chức, cá nhân phải nộp thêm hồ sơ quy định tại Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo, cụ thể:

+ Trường hợp sản xuất: Phư​ơng tiện đo sản xuất theo mẫu đã đư​ợc phê duyệt của cơ sở sản xuất khác và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở đó.

+ Trường hợp nhập khẩu:

· Phương tiện đo đã có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế (OIML);

· Phương tiện đo nhập khẩu có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của cơ quan đo lường có thẩm quyền của nước có sự thừa nhận của Việt Nam đối với kết quả thử nghiệm phương tiện đo đó;

· Phư​ơng tiện đo nhập khẩu theo mẫu đã đư​ợc phê duyệt của cơ sở nhập khẩu khác và được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở đó;

· Phương tiện đo trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu theo dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
* Trường hợp gia hạn Quyết định phê duyệt mẫu, tổ chức, cá nhân nộp "Đề nghị gia hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo".
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký có đề nghị miễn thử nghiệm mẫu nhưng không đủ căn cứ để ra Quyết định phê duyệt mẫu, Tổng cục hướng dẫn cơ sở thực hiện việc thử nghiệm mẫu.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định phê duyệt mẫu. 

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.  

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo.

h. Lệ phí: 
- Cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước: 150.000 đồng.

- Cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo nhập khẩu: 150.000 đồng.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 
- Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo (Mẫu kèm theo).
- Đề nghị gia hạn hiệu lực của quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
01 tháng trước khi Quyết định phê duyệt mẫu hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn  nộp ‘‘Đề nghị gia hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo’’ cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.


- Thông tư số 14/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Mẫu

Đăng ký phê duyệt mẫu phương tiện đo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2006

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:.....................
	..... ngày       tháng       năm 200...


ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT MẪU  PHƯƠNG TIỆN ĐO
Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở:


Địa chỉ trụ sở chính:


Địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có):


Điện thoại:                          Fax:


Đăng ký kinh doanh số...
................ Ngày cấp............... Nơi cấp...................

Đề nghị Tổng cục phê duyệt mẫu để sản xuất/nhập khẩu (*) phương tiện đo sau: 

Tên phương tiện đo :

Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính: (ghi rõ  nhãn hiệu, kiểu,  phạm vi đo, cấp chính xác và các đặc trưng kỹ thuật đo lường quan trọng khác)

Đề nghị được miễn thử nghiệm mẫu theo: (**)

Số lượng dự kiến sản xuất/nhập khẩu trong năm:             c/năm

Đăng ký kiểm định ban đầu tại: ......

Tài liệu kèm theo:

Cơ sở đăng ký phê duyệt mẫu

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu ...

 (*): Ghi rõ sản xuất hoặc nhập khẩu;
(**): Ghi rõ trường hợp cụ thể đề nghị miễn thử nghiệm mẫu theo Quy định của Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN.

Mẫu

Đề  nghị gia hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BKHCN

ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	
CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: .......................
	..., ngày       tháng       năm 200...


ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO
Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên cơ sở:


Địa chỉ trụ sở chính:


Địa chỉ văn phòng giao dịch (nếu có):


Điện thoại:                          Fax:

Đăng ký kinh doanh số...
................ Ngày cấp............... Nơi cấp.................

Đề nghị Tổng cục gia hạn hiệu lực của chứng chỉ phê duyệt mẫu phương tiện đo số..................... ngày......tháng.......năm .......

Tên phương tiện đo :

Những thay đổi về đặc trưng kỹ thuật đo lường so với mẫu đã phê duyệt: (về nhãn hiệu, kiểu, phạm vi đo, cấp chính xác và các đặc trưng kỹ thuật và đo lường khác)
Số lượng dự kiến sản xuất/nhập khẩu:             c/năm

Cơ sở đăng ký phê duyệt mẫu

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu…

13. Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Tổ chức kiểm định)  nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định theo quy định: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.
b. Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  hoặc qua đường bưu điện. 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp chứng nhận lần đầu, hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định.

- Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định.

- Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007

* Trường hợp chứng nhận lại, hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo theo quy định tại Phụ lục I của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 

- Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định (nếu có thay đổi về đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính so với chứng nhận lần đầu).

- Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở) Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm định phương tiện đo.              

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.   

g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.

h. Lệ phí: không.     
i. Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định (Mẫu kèm theo).

- Hồ sơ chuẩn đo lường để kiểm định (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

- Chuẩn đo lường của tổ chức kiểm định có đủ các điều kiện quy định dưới đây được xem xét, chứng nhận là chuẩn đo lường để kiểm định:

+ Có đề nghị của tổ chức kiểm định đăng ký hoạt động tại Việt Nam và có phạm vi đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường phù hợp với phạm vi kiểm định phương tiện đo được công nhận.

+ Có giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo quy định tại Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN.
+ Phải được sử dụng, duy trì, bảo quản theo quy định tại Chương III của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN.

- Trường hợp chứng nhận lại, ít nhất một (01) tháng trước khi Quyết định chứng nhận hết hiệu lực, tổ chức kiểm định lập một (01) bộ hồ sơ đề nghị gửi về Tổng cục. 
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo.


- Thông tư số 15/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mẫu

Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007

của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:.....................
	..... ngày       tháng       năm 200...


ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN 

CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên tổ chức kiểm định:


Địa chỉ:


Điện thoại:                          Fax:

Đề nghị Tổng cục chứng nhận chuẩn đo lường sau:

Tên:

Kiểu:

Ký hiệu, nhãn hiệu (nếu có):

Đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính: (ghi rõ đại lượng và đơn vị đo lường hoặc phạm vi đo, độ không đảm bảo đo hoặc cấp chính xác, các đặc trưng kỹ thuật đo lường quan trọng khác)

Để kiểm định phương tiện đo:

	TT
	Tên phương tiện đo
	Phạm vi đo
	Cấp /độ chính xác
	Chế độ kiểm định
	Ký hiệu và tên quy trình kiểm định phương tiện đo

	
	
	
	
	
	



Hình thức: Chứng nhận lần đầu:                    ; Chứng nhận lại:

Tài liệu kèm theo:

Thủ trưởng

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,... (đơn vị soạn thảo).

Mẫu

Hồ sơ chuẩn đo lường để kiểm định

 (Ban hành kèm theo Thông tư số  15/2011/TT-BKHCN

ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ tr​ưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:.....................
	..... ngày       tháng       năm 200...


HỒ SƠ CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tên tổ chức kiểm định:


Địa chỉ:


Điện thoại:                          Fax:

1. Thông tin cơ bản về chuẩn đo lường:

- Tên:

- Số:




; Năm sản xuất (nếu có):

- Ký hiệu:                                   ; Kiểu:

- Nhãn hiệu (nếu có): 

- Hãng sản xuất:

- Nước sản xuất:

- Địa điểm sử dụng:

- Người chịu trách nhiệm bảo quản, duy trì:

- Năm đưa vào sử dụng:

- Đặc trưng kỹ thuật đo lường chính:

2. Hồ sơ kỹ thuật của chuẩn đo lường:

- Thuyết minh kỹ thuật của chuẩn để kiểm định (thể hiện rõ nguyên lý hoạt động, các bộ phận chính, các đặc trưng kỹ thuật, đo lường chính);

- 02 ảnh (ảnh tổng thể và ảnh chụp phần nhãn mác của chuẩn). Ảnh có thể in ra giấy thông thường nhưng phải đảm bảo rõ nét.

3. Sử dụng, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường để kiểm định:

- Quy định: (tên quy định, ngày ban hành, người ban hành);


- Tình hình tổ chức thực hiện Quy định. 

Tài liệu kèm theo:

Thủ trưởng đơn vị

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,... (đơn vị soạn thảo).

14. Thủ tục cấp và quản lý mã số mã vạch 
a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là tổ chức/doanh nghiệp) có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch (MSMV) nộp hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV (sau đây gọi là Tổ chức tiếp nhận hồ sơ). 

Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV; tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV:

           + Nếu hồ sơ  hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV. Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp. 

           + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 hoặc qua đường bưu điện.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo mẫu quy định( 02 bản).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản).

+ Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN(02 bản).

Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, về tên gọi hoặc địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận bị mất hoặc hỏng, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để được đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận mới.Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí đổi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV:

           + Nếu hồ sơ  hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng ký, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV. Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục TCĐLCL cấp. 

           + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu sử dụng mã số mã vạch. 
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

h. Lệ phí: 
+ Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số:

· Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 1.000.000 đồng.

· Phí duy trì: 1.000.000 đồng.

+ Sử dụng mã doanh nghiệp 9, 10 chữ số:

· Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 1.000.000 đồng.

· Phí duy trì: 500.000 đồng.

+ Sử dụng mã GLN (một mã số):

· Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 300.000 đồng.

· Phí duy trì: 200.000 đồng.

+ Sử dụng mã EAN - 8 (một mã số):

· Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 300.000 đồng.

· Phí duy trì: 200.000 đồng.

+ Đăng ký sử dụng mã nước ngoài:

· Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 500.000 đồng.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Mẫu kèm theo).

- Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng  mã GTIN (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Nếu quá thời hạn đó mà chưa nộp thì tổ chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV biết để nộp. Nếu sau một năm tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV không nộp phí duy trì sử dụng MSMV, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thu hồi mã số đã cấp, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng và thông báo rộng rãi cho các cơ quan có liên quan. 

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung quản lý nhà nước về mã số mã vạch.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc cấp và quản lý mã số mã vạch.

- Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

- Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã vạch.

Mẫu

Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


BẢN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH
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APPLICATION FORM







Tên Tổ chức /Doanh nghiệp bằng tiếng Việt:

(Organization’s Name in Vietnamese)





Tên Tổ chức /Doanh nghiệp bằng tiếng Anh:

(Organization’s Name in English)

Địa chỉ bằng tiếng Việt:

(Address in Vietnamese)

Địa chỉ bằng tiếng Anh:

(Address in English)

Điện thoại (Tel) …………………………..
Fax: ………………………………….

Website: ………………………………….
E-mail: ……………………………….

Tài khoản (Account): ………………………………………………………………..

Ngân hàng (Bank):   …………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (Business Registration Certificate/ Certificate of Establishment): Số (No).........  Ngày cấp (date of issue) ...........

Cơ quan cấp (Issued by) ..........................................................................................

Lĩnh vực hoạt động (Điền ( vào ô trống)

Field of activities (Please tick ()

( Sản xuất (Manufacturing) 
( Thương mại (Trading)
( Bán lẻ (Retail)

( Dịch vụ (Service)    
( Khác (others) …………………………………

Phân ngành (Branch classification): ……………………………...

Tổng chủng loại sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng MSMV (Total number of registered products/services:  …………………………………...................

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã (Điền ( vào ô trống): 

We register for (Please tick ():

(    Mã doanh nghiệp (Company Prefix) 

Type of Company Prefix registrated (Please tick ()

       ( 7 chữ số (7 - digit) 
       ( 8 chữ số (8 - digit) 
          ( 9 chữ số (9 - digit). 

(  Mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number)

· Mã số rút gọn EAN -8 (Short Number):

Đại diện Tổ chức /Doanh nghiệp (Leader)
	Chức danh (Title)
	Họ và tên (Name)
	Chức vụ, đơn vị (Position, Section)
	Điện thoại /fax

(Tel/Fax)
	Hòm thư điện tử

(E-mail)

	Đại diện 

có thẩm quyền

(CEO, Director…)
	
	
	
	

	Người liên lạc chính

(Contact person)
	
	
	
	


Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản thuộc "Quy định về cấp, sử dụng và quản lý MSMV " ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2006/QĐ-BKHCN, ngày  23  tháng  6  năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN, ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghê, các quy định về phí của Bộ Tài chính (Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007) và các điều khoản sau đây:
- Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình;

- Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì trước 30/6 hàng năm;

- Khi vì lý do nào đó (bị giải thể hoặc phá sản) không còn nhu cầu sử dụng mã số đã được cấp thì chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày giải thể hoặc phá sản;

- Nếu đổi tên hoặc đổi tư cách pháp nhân, hoặc địa chỉ chúng tôi sẽ thông báo cho Tổng cục TCĐLCL trong thời gian một tháng kể từ ngày có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng nhận .

We certify that the above information is true. We have read the Regulation issued by MOST with Decision No: 16/2006/QD-BKHCN dated August 8th, 2006 and the Fee Regulation issued by MOF (Circular No. 36/2007/TT-BTC dated 11 April 11st, 2007) and on behalf of our company agree to abide by the said Regulations, as well as the following clauses:

- Using the allocated number only for our own products and services;

- Complying with the fees requirements, paying the annual fee before June 30th annually;

- In case we have no need to use the allocated number (due to dissolving or bankruption), we will inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of dissolving or bankruption in written form; 

- If the name or legal status or address of our organization  is changed, we will  inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of this change for getting an updated Certificate.

    …(Place), ngày (DD) …. tháng(MM)... năm (YY)...

            Đại diện tổ chức /Doanh nghiệp

                                                                               
        (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                    (Leader’s Signature and Stamp)

Mẫu

Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM SỬ DỤNG MÃ GTIN 

(List of registered products with GTIN)
Tên Tổ chức /Doanh nghiệp (Organization’s name)
................................................................ ........

Mã doanh nghiệp (Company Prefix):


893 ..................................................................
Số giấy chứng nhận: (Registered Number)

............................... .........................................
	TT

No
	Tên sản phẩm

(Name of products)
	Mã vật phẩm / thùng 

(Item/box or case reference)
	Mã GTIN

(GTIN)
	Mô tả sản phẩm (Product Description)

(Đặc điểm, loại sản phẩm, bao gói,

số lượng, khối lượng, kích thước …)

(Characteristics, types, package, weight, size .etc)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tổng cộng: ....................... loại vật phẩm .............. loại thùng.
       

  …(Place), ngày (DD) …. tháng(MM)... năm (YY)...

Total: ……………………. type of item …….type of boxe or case.       

                              Đại diện Tổ chức /Doanh nghiệp 

                            (Ký tên và đóng dấu)

                        
(Leader’s Signature and Stamp)

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

a. Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) có hàng nguy hiểm gồm các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn (loại 5 và loại 8 theo Phụ lục I của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ) cần vận chuyển hoặc doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nộp hồ sơ xin cấp phép.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm xét hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp kèm theo báo hiệu nguy hiểm.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản tới doanh nghiệp để bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ nhưng không đáp ứng yêu cầu quy định, Sở Khoa học và Công nghệ từ chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp.

b. Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (tên hàng hoá phải được ghi theo đúng tên gọi, mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định số 104/2008/NĐ-CP).

+ Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh.

+ Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải.

+ Danh mục lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển, tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển. 

+ Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm. 

+ Lệnh điều động vận chuyển (đối với giấy phép cho vận chuyển nhiều chuyến hàng, nhiều loại hàng nguy hiểm). 

+ Bản cam kết của người vận tải (trong trường hợp doanh nghiệp thuê phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp khác). 

+ Phiếu an toàn hóa chất. 

+ Bản sao hợp lệ thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được cấp theo quy định hiện hành kèm theo chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp;

+ Bản sao hợp lệ giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện vận chuyển.

+ Bản sao hợp lệ giấy đăng ký phương tiện vận chuyển kèm theo giấy chứng nhận kiểm định phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) cấp. Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy  hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển thì phải nộp kèm bản sao hợp lệ của hợp đồng thuê vận chuyển trong đó ghi chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện, biển kiểm soát, trọng tải).

+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận kiểm định bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm cần vận chuyển còn thời hạn hiệu lực (đối với các dụng cụ chứa chuyên dụng). Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác, doanh nghiệp phải nộp kèm bản sao hợp lệ các tài liệu sau: Tiêu chuẩn áp dụng đối với dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do doanh nghiệp công bố;  Phiếu kết quả thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng của dụng cụ chứa hàng nguy hiểm do tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự thủ tục đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (gọi tắt là doanh nghiệp) liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu kèm theo).

- Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện, người áp tải hàng nguy hiểm (Mẫu kèm theo).

- Lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển và tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (Mẫu kèm theo).

- Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu kèm theo).

- Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đối với hàng nguy hiểm được gửi:
+ Việc đóng gói hàng nguy hiểm, bao bì, thùng chứa hóa chất nguy hiểm phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành về bao gói hóa chất nguy hiểm dùng trong sản xuất công nghiệp hoặc tiêu chuẩn quốc tế được Bộ Công Thương thừa nhận. Trường hợp sử dụng các dụng cụ chứa khác thì dụng cụ chứa hàng nguy hiểm phải có tiêu chuẩn áp dụng và phải được thử nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật với tiêu chuẩn đó.

+ Bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm phải có:Nhãn hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa là hóa chất nguy hiểm;Dán biểu trưng nguy hiểm của loại, nhóm hàng hoá theo quy định tại Mục 1 Phụ lục III của Nghị định số 104/2009/NĐ-CP.+ Có đầy đủ phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Đối với phương tiện vận chuyển:
+ Phương tiện vận chuyển của chính doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển hoặc của người vận tải được thuê vận chuyển phải được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải kiểm định, cấp phép lưu hành và còn thời hạn sử dụng. 

+ Phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật cho việc vận chuyển hàng nguy hiểm do Bộ Công Thương quy định, cụ thể như sau:
· Không dùng xe rơ móc để chuyên chở hàng nguy hiểm; 

· Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải có ca bin đủ chỗ cho 02 người ngồi gồm 01 lái xe và 01 người áp tải; 

· Người vận tải phải đảm bảo các yêu cầu về người điều khiển phương tiện, người áp tải, trang thiết bị phụ trợ và các biện pháp kỹ thuật đối với vận chuyển hàng nguy hiểm quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002;

· Có dụng cụ phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp đối với hàng nguy hiểm được vận chuyển do cơ quan Công an phòng chữa cháy quy định; 

· Có phương tiện che, phủ kín toàn bộ bộ phận chở hàng. Mép che phủ sau khi phủ kín các phía còn thừa ra ít nhất 20cm và có đủ các bộ phận gá buộc để có thể định vị chắc chắn khi vận chuyển; 

· Phương tiện che phủ phải đảm bảo chống được thấm nước và chống cháy; 

· Điện áp trong hệ thống của phương tiện vận chuyển không được vượt quá 24V. 

· Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm còn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác như đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quy định. 

+ Phương tiện vận chuyển phải dán biểu trưng nguy hiểm của loại hàng, nhóm hàng vận chuyển. Nếu cùng một phương tiện vận chuyển nhiều loại hàng nguy hiểm khác nhau tại một thời điểm thì trên phương tiện vận chuyển đó phải dán đủ các biểu trưng nguy hiểm của các loại hàng đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau phương tiện. Bên dưới biểu trưng này phải dán báo hiệu nguy hiểm có hình dạng, kích thước, màu sắc quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghị định 104/2009/NĐ-CP, ở giữa có ghi số UN (mã số Liên hợp quốc). Kích thước của báo hiệu và mã số Liên hợp quốc (UN) quy định tại Phụ lục VII của Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
+ Doanh nghiệp có phương tiện vận chuyển phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể về việc xử lý phương tiện (xóa hoặc bóc các biểu trưng nguy hiểm dán trên phương tiện; tẩy rửa, khử các hóa chất độc hại còn lại trên phương tiện,...) sau khi kết thúc đợt vận chuyển nếu không tiếp tục vận chuyển loại hàng nguy hiểm đó. 

- Đối với người điều khiển phương tiện và người áp tải:

+ Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phù hợp với hạng xe ghi trong giấy phép lái xe, đồng thời phải có chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất do Bộ Công Thương cấp. 

Người điều khiển phương tiện vận chuyển có trách nhiệm kiểm tra hàng nguy hiểm trước khi vận chuyển, phải đảm bảo an toàn vận chuyển theo quy định; chấp hành đầy đủ thông báo của người gửi hàng và những quy định ghi trong giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm; chỉ tiến hành vận chuyển khi có đủ giấy phép, biểu trưng và biển báo nguy hiểm theo quy định. 
+ Người áp tải phải được huấn luyện và có chứng chỉ chứng nhận đã được huấn luyện an toàn hóa chất mà mình áp tải do Bộ Công Thương cấp và chấp hành đầy đủ các quy định ghi trong giấy phép vận chuyển.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Mẫu

Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN

 ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....


Số:..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........ngày.......tháng......năm..............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

vận chuyển các chất ôxi hóa/các hợp chất ôxit hữu cơ/các chất ăn mòn

(Vận chuyển loại hàng hoá nào thì ghi tên loại hàng hoá đó)

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố.............
Tên doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép: ..............................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:...............................................................................................................

Fax: ...............................................  - E-mail:..........................................................

Giấy đăng ký kinh doanh số:...................Ngày cấp:........................Nơi cấp:..........

Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (tên hàng nguy hiểm, nhóm hàng, mã UN):...

Thời gian bắt đầu vận chuyển:................................................................................

Tổng trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển (tấn): ...........................................…

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển bao gồm:

1.

2.

3.

...........................................................................(tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển) cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về vận chuyển hàng nguy hiểm./.
	
	Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )


Mẫu

Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện,

 người áp tải hàng nguy hiểm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN

 ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI ÁP TẢI HÀNG NGUY HIỂM 

	TT
	Tên chủ phương tiện
	Loại xe
	Trọng tải

(ghi đúng trọng tải theo giấy đăng ký)
	Biển kiểm soát
	Tên người điều khiển
	Tên người áp tải
	Hợp đồng thuê vận chuyển (đối với trường hợp thuê phương tiện vận chuyển)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


	
	Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )


Mẫu

Lịch trình vận chuyển, loại hàng nguy hiểm vận chuyển 

và tổng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN

 ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LỊCH TRÌNH VẬN CHUYỂN, LOẠI HÀNG NGUY HIỂM VẬN CHUYỂN
VÀ TỔNG TRỌNG LƯỢNG HÀNG NGUY HIỂM CẦN VẬN CHUYỂN

	TT
	Tên, địa chỉ đơn vị sản xuất
	Tên, địa chỉ đơn vị nhận hàng 
	Tên hàng, nhóm hàng, mã UN
	Hành trình vận chuyển (ghi tên các tỉnh, thành phố nơi hàng hóa sẽ vận chuyển đi qua)
	Tổng trọng lượng hàng nguy hiểm cần vận chuyển (tấn/năm)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	............

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	....
	Tổng cộng:
	.............


	
	Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )


Mẫu

Bản cam kết vận chuyển hàng nguy hiểm

(Ban hành kèm theo Thông tư số  25/2010/TT-BKHCN

 ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



............, ngày......tháng.......năm......

BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM

Kính gửi: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố..............


- Họ và tên (của giám đốc doanh nghiệp):....................................................


- Chức vụ: Giám đốc.........(tên doanh nghiệp)..............................................


- Địa chỉ:........................................................................................................


- Điện thoại:........................................Fax:...................................................


(tên doanh nghiệp).......................... cam kết thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện đúng lịch trình vận chuyển theo giấy phép vận chuyển và mỗi chuyến hàng vận chuyển hàng nguy hiểm đều làm Lệnh điều động vận chuyển theo mẫu kèm theo và có sổ theo dõi việc vận chuyển hàng nguy hiểm.

2. Bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình vận chuyển hàng  nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo tới Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nằm trong lịch trình vận chuyển để có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố.

	
	Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )


Mẫu

Lệnh điều động vận chuyển hàng nguy hiểm

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BKHCN

 ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	Tên đơn vị chủ quản (nếu có):...

Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép:....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:............/LĐĐ....
	............, ngày......tháng.......năm......


LỆNH ĐIỀU ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỀM


- Họ và tên (của Lãnh đạo doanh nghiệp):...................................................


- Chức vụ: ....................................................................................................

- Hôm nay, ngày.......tháng.......năm....., .......................(tên doanh nghiệp) điều động vận chuyển hàng nguy hiểm theo giấy phép vận chuyển đã được cấp như sau:

1. Loại phương tiện, biển kiểm soát:...........................................................

2. Tên người điều khiển phương tiện:..........................................................

3. Tên người áp tải:...................................................................................... 

4. Tên hàng hóa vận chuyển (tên hàng hóa, nhóm hàng, mã UN):..............

5. Trọng lượng hàng hóa vận chuyển:..........................................................

6. Hoá đơn số, ngày, tháng, năm:.................................................................

7. Lý do vận chuyển:....................................................................................

8. Địa điểm lấy hàng hóa:............................................................................

9. Địa điểm giao hàng hoá:..........................................................................

10. Hành trình vận chuyển:...........................................................................

11. Thời gian vận chuyển:.............................................................................
12. Tên, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng khi cần liên hệ khẩn cấp:..........
	Nơi nhận:

- ........(nơi nhận hàng);

- ........(nơi giao hàng);

- ........(tên UBND tỉnh/thành phố nơi hàng nguy hiểm được vận chuyển đi qua) (để phối hợp);

- ......(người điều khiển phương tiện) (để thực hiện);

- ........(người áp tải) (để thực hiện);

- Lưu............
	Đại diện doanh nghiệp
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )


III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN Ở CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ CẤP TỈNH
1. Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu `
a. Trình tự thực hiện:

- Người nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đến Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan kiểm tra tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không đầy đủ: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, đồng thời xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian quy định. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

· Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sung hồ sơ, Cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan. Đồng thời, báo cáo cơ quan quản lý cấp để xử lý theo thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

· Trường hợp người nhập khẩu bổ sung đầy đủ hồ sơ, Cơ quan kiểm tra tiến hành các bước kiểm tra tiếp theo.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ:

· Trường hợp hồ sơ về chất lượng hàng hoá đầy đủ và phù hợp, Cơ quan kiểm tra  ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

· Trường hợp hồ sơ không phù hợp, Cơ quan kiểm tra xử lý như sau:
· Trường hợp hàng hoá không đáp ứng yêu cầu về nhãn, Cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hoá trong thời hạn quy định. Cơ quan kiểm tra chỉ cấp Thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng khi người nhập khẩu có bằng chứng về hành động khắc phục đạt yêu cầu.

· Trường hợp hàng hoá nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu. Người nhập khẩu có thể thực hiện chứng nhận hoặc giám định sự phù hợp đối với lô hàng nhập khẩu đó tại tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. Chi phí chứng nhận hoặc giám định cho lô hàng hoá nhập khẩu đó do người nhập khẩu chi trả cho tổ chức đánh giá sự phù hợp. Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp đạt yêu cầu chất lượng, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá sự phù hợp, Cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng gửi tới người nhập khẩu, cơ quan Hải quan để căn cứ làm thủ tục thông quan cho lô hàng. Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp không đạt yêu cầu chất lượng, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá sự phù hợp, Cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan. Đồng thời, báo cáo cơ quan quản lý cấp để xử lý theo thẩm quyền quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

b. Cách thức thực hiện:  

- Theo yêu cầu của người nhập khẩu đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra. 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

- Bản photocopy Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hoá kèm theo (Packing list);

- Bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực).

- Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu là xăng, nhiên liệu điêzen và các loại hàng hóa khác theo sự chỉ đạo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ xăng, nhiên liệu điêzen).

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
h. Lệ phí: Cấp giấy thông báo kết quả kiểm tra về chất lượng hàng hoá nhập khẩu150.000 đồng. 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn hoặc hàng hóa khác khi có dấu hiệu, nguy cơ gây mất an toàn thì người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 


- Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 


- Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009. 

- Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 
Mẫu

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
Kính gửi: …………………….. (Tên Cơ quan kiểm tra) ............................................................... 

Người nhập khẩu: ................................................................................................................. 

Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ................................................................... 

Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:

	Số TT
	Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại
	Đặc tính kỹ thuật
	Xuất xứ, Nhà sản xuất
	Khối lượng/số lượng
	Cửa khẩu nhập
	Thời gian nhập khẩu

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: ........................................................................ 

□ Hợp đồng (Contract) số:

□ Danh mục hàng hóa (Packing list): ...................................................................................... 

□ Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: ………. do Tổ chức ……… cấp ngày: …. /…./ ……../ tại: ................................. 

□ Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số: ................................................................................ 

do Tổ chức chứng nhận: ……….. cấp ngày: ….. /….. / ……… tại: ............................................ 

□ Hóa đơn (Invoice) số: ......................................................................................................... 

□ Vận đơn (Bill of Lading) số: ................................................................................................ 

□ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ......................................................................................... 

□ Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số: ....................................................................................... 

□ Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn ................. hoặc quy chuẩn kỹ thuật ..............................................................................

...............................................................................................................................................

	 (TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)
vào sổ đăng ký: số …./ Cơ quan KT 
Ngày … tháng … năm 200 …
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)
	….., ngày … tháng … năm … 200…
(NGƯỜI NHẬP KHẨU)
(Ký tên, đóng dấu)


 

2. Thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

a. Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 15 tháng 6 hàng năm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Hội đồng sơ tuyển (do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có nhiệm vụ:

+ Tiếp nhận bản đăng ký và hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp. 

+ Tiến hành xem xét, đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh nghiệp tham dự.

+ Lập hồ sơ đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

+ Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển.

Căn cứ và kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan cho Hội đồng quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 01 tháng 8 hàng năm.

- Hội đồng quốc gia (do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập theo đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có nhiệm vụ xem xét và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của Hội đồng sơ tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quốc gia cử đoàn đánh giá tiến hành đánh giá, thẩm định tại chỗ đối với doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ sở cho việc xét chọn và trao giải. Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và tại tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để hiệp y trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản trả lời trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y.

- Hội đồng quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 11 hàng năm.

- Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ) hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thông báo kết quả xét thưởng cho Hội đồng sơ tuyển và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.


- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lễ trao giải cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

+ Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp.

+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao).

+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

- Số lượng: 05 bản in và 01 đĩa CD.

d. Thời hạn giải quyết: 


- Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan cho Hội đồng quốc gia trước ngày 01 tháng 8 hằng năm.

- Hội đồng quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 11 hàng năm.

- Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Lễ trao giải cho tổ chức, doanh nghiệp đạt giải vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ.

đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố.

- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố.

- Hội đồng sơ tuyển.

- Hội đồng quốc gia.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Bộ Khoa học và Công nghệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.                                                                                      
g. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ:

+ Giải Vàng Chất lượng Quốc gia.

+ Giải Bạc Chất lượng Quốc gia.

- Cúp và Giấy chứng nhận. 

h. Lệ phí: không.
                                

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (Mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự.

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện trên đây thì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.


- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Mẫu

Bản đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia

(Ban hành kèm theo Thông tư số  17/2011 /TT-BKHCN

ngày  30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 20......

1. Tên tổ chức, doanh nghiệp:


    Tên giao dịch:


    Tên tiếng Anh:


2. Địa chỉ trụ sở chính:


    Điện thoại:..............................................  Fax:


    Email:.....................................................  Website:........


    Mã số thuế:


    Số tài khoản:


    Tại Ngân hàng:


3. Họ và tên Tổng giám đốc/Giám đốc:


    Điện thoại:...............................................; di động:


    Fax:........................................................   Email: 


4. Họ và tên người liên hệ:


    Chức vụ:................................................. Đơn vị:


    Điện thoại:...............................................; di động:


    Fax:........................................................   Email: 


5. Lĩnh vực hoạt động chính:


6. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác, xin cung cấp 
    các thông tin sau:

    Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc:


    Địa chỉ:


    Điện thoại:..............................................  Fax:


    Email:.....................................................  Website:........


7. Số lượng nhân viên chính thức trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự (có hợp đồng lao động từ  01 năm trở lên):

    Năm 20..................            Năm 20..................           Năm 20..................

8. Các năm đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam / Giải thưởng Chất lượng Quốc gia:

9. Doanh thu trong 3 năm gần nhất, kể cả năm tham dự:

    Năm 20.................. triệu VNĐ                Năm 20.................. triệu VNĐ     

    Năm 20.................. triệu VNĐ (ước tính của năm tham dự)

10. Các địa điểm sản xuất, kinh doanh chính:

11. Các hệ thống quản lý đang áp dụng:

      ISO 9001 (          ISO 14001  (         ISO 22000  (           GMP                (  

      HACCP   (          ISO 17025  (         SA 8000      (          OHSAS 18001 (
      Khác:


Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

Ngày        tháng        năm

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)





























































Doanh nghiệp không điền vào ô này.


(For GS1 Vietnam office use)


Mã M (Company Prefix): .………………


Số GCN (Registered No): ………………


Số VS (Reference No)   …………………


Ngày cấp (Date of issue): ……………….. 
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